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Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06

A B C 12 13 14 15 17

1 Nguyễn Tấn Tài Hiệu trưởng 20 20 22 62

2 Mai Long Thời Phó hiệu trưởng 20 20 17 54.5

3 Lê Phương Thảo Phó hiệu trưởng 20 20 22 62

4 Trần Thanh Phong
Giáo viên +

 Tổ trưởng chuyên 
môn

20 20 15 55

5 Lâm Văn Thành Giáo Viên 20 20 9 49

6 Nguyễn Văn Đức Giáo Viên 20 20 5.5 45.5

7 Ngô Thị Ngọc Hòa Giáo Viên 20 20 10.5 50.5

8 Lương Thị Tuyết Nhung Giáo Viên 20 20 8.5 48.5

9 Tống Thị Lệ Hằng
Giáo viên +

 Tổ trưởng chuyên 
môn

20 20 10.5 50.5

10 Nguyễn Thị Lai Giáo Viên 20 20 10 50

11 Lê Thị Thu Hương Thư Viện 20 20 16 56

12 Lê Cẩm Tú
Văn thư +

 tổ trưởng tổ văn 
phòng

19 20 18 57

13 Nguyễn Ngọc Lan Giáo Viên 20 20 6.5 46.5

14 Trương Thanh Hòa Giáo Viên 20 20 8 48

15 Nguyễn Ngọc Thanh Hiền Giáo Viên 20 20 10.5 50.5

16 Mai Thị Bích Vân Giáo Viên 20 20 21.5 61.5

17 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo Viên 20 20 10.5 50.5

18 Đỗ Hạnh Vi Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

19 Nguyễn Thị Hà Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

20 Ngô Văn Nhi Giáo Viên 20 20 9.5 49.5

21 Phạm Trung Hồ Giáo Viên 20 20 9 49

22 Phan Duy Khiêm
Giáo viên +

 Tổ trưởng chuyên 
môn

20 20 12.5 52.5

23 Bùi Thị Bích Thảo Giáo Viên 20 20 16 56

24 Nguyễn Thanh Sơn Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

25 Phạm Quốc Chung Giáo Viên 20 20 11.5 51.5

Ghi chú
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trong quý 
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26 Nguyễn Bình An Giáo Viên 20 20 8 48

27 Nguyễn Thanh Hải
Giáo viên + 

Tổ trưởng chuyên môn
20 20 9.5 49.5

28 Trần Thị Lý
Giáo viên + 

Tổ trưởng chuyên môn
20 20 11.5 51.5

29 Phạm Ngọc Thanh Giáo Viên 20 20 7.5 47.5

30 Trần Thị Mộng Thu Giáo Viên 20 20 13 53

31 Huỳnh Thị Khánh Trang Giáo Viên 20 20 13 53

32 Lê Thị Phương Thảo Giáo Viên 20 20 8.5 48.5

33 Nguyễn Thị Thanh Trúc Giáo Viên 20 20 11.5 51.5

34 Nguyễn Thị Quỳnh Trúc
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 14.5 54.5

35 Nguyễn Quang Vinh Giáo Viên 20 20 9.5 49.5

36 Nguyễn Trần Cẩm Thúy Giáo Viên 20 20 5 45

37 Nguyễn Thị Hữu Tuyền
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 10 50

38 Lê Thị Mai Thi Giáo Viên 20 20 10.5 50.5

39 Bùi Thị Cẩm Vân
Giáo viên +

 Tổ trưởng chuyên 
môn

20 20 15 55

40 Nguyễn Thị Hương Thơm
Giáo viên +

 Tổ trưởng chuyên 
môn

20 20 15.5 55.5

41 Trần Thị Thanh Giáo Viên 20 20 14.5 54.5

42 Phạm Quốc Trị Giáo Viên 20 20 16 56

43 Vũ Thị Thanh Mai Giáo Viên 20 20 15 55

44 Nguyễn Văn Hò Giáo Viên 20 20 17 57

45 Nguyễn Trần Yến Trang Giáo Viên 20 20 10 50

46 Nguyễn Minh Đạt
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 20 60

47 Trần Anh Dũng Giáo Viên 20 20 16 56

48 Nguyễn Thị Trà My Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

49 Nguyễn Thị Mai Linh Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

50 Nguyễn Bùi Mỹ Linh
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 14.5 54.5

51 Trần Trọng Tú Giáo Viên 20 20 8.5 48.5

52 Nguyễn Duy Phong
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 13 53

53 Phan Thị Đỗ Quyên
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 15 55

54 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo Viên 20 20 7 47

55 Tào Thị Thúy Giáo Viên 20 20 8.5 48.5
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56 Nguyễn Thị Huế Giáo Viên 5.5 5.5

57 Trần Thị Tuyết Nga Giáo Viên 20 20 8.5 48.5

58 Nguyễn Lưu Hoàng Hữu Duy Giáo Viên 20 20 9.5 49.5

59 Ngô Ngọc Ánh Giáo Viên 20 20 9.5 49.5

60 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo Viên 20 20 11 51

61 Đậu Văn Vinh
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 14.5 54.5

62 Lê Hữu Phước
Giáo Viên + 

Tổ phó chuyên môn
20 20 15 55

63 Nguyễn Phụng Hiểu Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

64 Lê Quốc Anh Giáo viên 20 20 14.5 54.5

65 Nguyễn Duy Thái Uyên Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

66 Phạm Đình Phùng Giáo Viên 20 20 14 54

67 Lê Vũ Ngọc Hậu Giáo Viên 20 20 12 52

68 Nguyễn Thị Bình An Giáo Viên 20 20 14.5 54.5

69 Lê Thị Thùy Trang Giáo Viên 20 20 13.5 53.5

70 Đặng Thị Phương Loan Giáo Viên 20 20 9.5 49.5

71 Phùng Thị Mai Kế Toán 20 20 22 62

72 Trần Thị Thảo Giáo Viên 20 20 10.5 50.5

73 Trần Diệu Khánh Giáo Viên 20 20 10.5 50.5

74 Đỗ Đức Tập Giáo Viên 20 20 12.5 52.5

75 Nguyễn Hồng Nhung Giáo Viên 20 20 7 47

76 Phan Thành Nghĩa Giáo Viên 20 7 27

77 Mai Ngọc Ngân Phục vụ 20 20 22 62

78 Trương Hồng Thanh Bảo vệ 20 20 22 62

79 Võ Thanh Dũng Bảo vệ 20 20 22 62

80 Nguyễn Chí Cường Bảo vệ 20 20 22 62

81 Trần Lệ Nhã Y tế 20 20 22 62

82 Đinh Hồng Phi nhân viên CNTT 20 20 22 62

1,599 1,620 1,065 4,281 Tổng cộng
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